
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 
 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 
 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  01/NQ-CP 01/01/2021 Chính phủ Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 

 

2.  02/NQ-CP 01/01/2021 Chính phủ Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2021 

 

3.  150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Chính phủ Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp 

công lập thành công ty cổ phần 

 

4.  151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Chính phủ ban hành 

 

5.  152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Chính phủ Quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý người lao động Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

6.  153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Quy định về chào bán, giao dịch trái 

phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị 

trường trong nước và chào bán trái 

phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc 

tế 

 

7.  157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật Giám định tư pháp 

 

8.  646/CP-NC 30/12/2020 Chính phủ Đính chính Nghị định số 

133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 

 

9.  45/CT-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và 

tăng cường công tác bảo vệ, phát triển 

rừng ngay từ đầu năm 2021 

 

10.  2215/QĐ-TTg 24/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04 

tháng 6 năm 2020  của Bộ Chính trị  

khóa XII về việc tiếp tục thực hiện 
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Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 

tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về xây 

dựng và phát triển văn hóa con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước 

11.  2231/QĐ-TTg 28/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch hạ 

tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 

 

12.  2232/QĐ-TTg 28/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình Phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

13.  2233/QĐ-TTg 28/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường 

năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 

14.  2254/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Về cơ chế, chính sách, đối 

tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí 

trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi năm 2020 

 

15.  2260/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung 

kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 

sách trung ương giai đoạn 2016-2020 

và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương 

 

16.  2276/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chương trình tổng thể của 

Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 

 

17.  2280/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 

11, năm 2020) 

 

18.  2282/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình “Tăng cường 

sự tham gia bình đẳng của phụ nữ 

trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở 

các cấp hoạch định chính sách giai 

đoạn 2021 - 2030” 

 

19.  2283/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Công nhân bảo vật quốc gia (Đợt 9, 

năm 2020) 

 

20.  2289/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chiến lược quốc gia về 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến 

năm 2030 

 

21.  37/2020/QĐ-TTg 23/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập, tổ chức và hoạt  động của 

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam 

 

22.  1825/TTg-NN 23/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

 

23.  3460/QĐ-BCT 25/12/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản 

xuất được 
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24.  42/2020/TT-BCT 30/11/2020 Bộ Công 

Thương 

Quy định việc khai báo, quản lý và sử 

dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành 

Công Thương 

 

25.  45/2020/TT-BCT 21/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về hàm lượng thủy ngân trong đèn 

huỳnh quang 

 

26.  46/2020/TT-BCT 21/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng natri hydroxit công 

nghiệp 

 

27.  47/2020/TT-BCT 21/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp 

 

28.  48/2020/TT-BCT 21/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa 

chất nguy hiểm 

 

29.  49/2020/TT-BCT 21/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng Poly Aluminium 

Chloride (PAC) 

 

30.  50/2020/TT-BCT 21/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng amôniắc công nghiệp 

 

31.  1149/QĐ-BNV 30/12/2020 Bộ Nội vụ 

 

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải 

cách hành chính của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương” 

 

32.  36/2020/TT-

BGTVT 

24/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực đường bộ 

 

33.  37/2020/TT-

BGTVT 

28/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo 

lái xe 

 

34.  40/2020/TT-

BGTVT 

30/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Quy định đấu thầu, đặt hàng cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai 

thác bến phà đường bộ do Bộ Giao 

thông vận tải quản lý sử dụng nguồn 

kinh phí chi thường xuyên của ngân 

sách trung ương 

 

35.  2584/QĐ-BTP 25/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật có khó khăn về tài 

chính năm 2021 

 

36.  06/2020/TT-BTP 17/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 

tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về 

đăng ký, cung cấp thông tin về biện 

pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi 
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thông tin về đăng ký biện pháp bảo 

đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia 

giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. 

37.  2178/QĐ-BTC 25/12/2020 Bộ Tài 

chính 

 

Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài 

chính 

 

38.  97/2020/TT-BTC 16/11/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn hoạt động của văn phòng 

đại diện, chi nhánh công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ nước 

ngoài tại Việt Nam 

 

39.  5423/QĐ-BNN-

TCLN 

31/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

 

40.  5429/QĐ-BNN-

PC 

31/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn năm 2020 

 

41.  2990/QĐ-

BTNMT 

29/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Nhà máy điện 

mặt trời Phù Mỹ 1” tại các xã Mỹ 

Thắng, Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

 

42.  2987/QĐ-

BTNMT 

29/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Nhà máy điện 

mặt trời Phù Mỹ 2” tại xã Mỹ Thắng, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

43.  18/2020/TT-

BTNMT 

30/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt 

đới 

 

44.  106/GXN-

BTNMT 

28/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư 

nâng công suất Nhà máy sữa Bình 

Định, nâng công suất từ 180.000 tấn/ 

năm lên 252.000 tấn sản phẩm/năm” 

 

45.  06/2020/TT-

BKHCN 

10/12/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

một số điều Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018, Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và 

Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ. 
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46.  41/2020/TT-

BTTTT 

24/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc 

cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp 

chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, 

xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai 

loại hình báo chí, mở chuyên trang của 

báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản 

phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản 

đặc san 

 

47.  26/CT-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế 

 

Tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh và đảm bảo công tác 

y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021 

 

48.  2089/BC-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-

TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ “Tiếp tục tăng cường trách 

nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới” năm 

2020 

 

49.  1903/QĐ-TCTK 30/12/2020 Tổng cục 

Thống kê 

 

Tiến hành điều tra biến động dân số và 

kế hoạch hóa gia đình thời điểm 

01/4/2021 

 

50.  560/QĐ-

BCĐTKCLQG 

30/12/2020 BCĐ tổng 

kết Chiến 

lược quốc 

gia phòng, 

chống 

tham 

nhũng đến 

năm 2020 

và Kế 

hoạch thực 

hiện 

UNCAC 

Ban hành Kế hoạch tổng kết chiến 

lược quốc gia phòng chống tham 

nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch 

thực hiện Công ước Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng (UNCAC) 

 

 

51.  548/QĐ-BCĐ 29/12/2020 BCĐ tổng 

kết thi 

hành Luật 

Đất đai và 

xây dựng 

dự án Luật 

Đất đai sửa 

đổi 

Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành 

Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật 

Đất đai  (sửa đổi) 

 

52.  547/QĐ-BCĐ 29/12/2020 BCĐ tổng 

kết thi 

hành Luật 

Đất đai và 

xây dựng 

dự án Luật 

Đất đai sửa 

đổi 

Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ 

tổng kết thi hành Luật đất đai và xây 

dựng Dự án Luật đất đai (sửa đổi) và 

Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc 

cho Ban chỉ đạo 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Trọng Triêm 
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